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I. TRẮC NGHIỆM 
Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Câu tục ngữ: Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần khuyên chúng ta điều gì?
A. Anh, em phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
B. Anh, em phải trung thực với nhau.
C. Anh, em phải lo cho nhau.
D. Anh, em phải có trách nhiệm với nhau.
Câu 2: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?
A. Lên án, phê phán, tố cáo.
B. Nêu gương.
C. Học làm theo.
D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
Câu 3: Dầu hỏa là:
A. Chất độc hại
B. Chất cháy
C. Chất nổ
D. Vũ khí.
Câu 4: Tai nạn vũ khí, cháy nổ, chất độc hại đã gây ra hậu quả gì? 
A. Tệ nạn xã hội
B. Con người bị tàn phế, mất khả năng lao động
C. Mất trật tự an ninh công cộng
D. Cả B, C đúng
Câu 5: Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì?
A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.
B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.
C. Mặc kệ coi như không biết.
D. Nhắc nhở công ty X.
Câu 6: Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ được là?
A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Kỉ luật.
D. Thanh tra.
Câu 7: Công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cần:
A. nắm được điểm yếu của đối phương
B. tích cực, năng động, sáng tạo
C. nắm vững  quy định của pháp luật
D. trung thực, thận trọng, khách quan
Câu 8: Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tố cáo
D. Quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Câu 9: Những việc làm nào sau đây cần bị phê phán:
A. Tuyên truyền để phòng chống tệ nạn xã hội
B. Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác
C. Tuyên truyền, vận động để nhân dân không tin vào mê tín dị đoan
D. Tuyên tuyền đoàn kết trong dân.
Câu 10: Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?
A. Quốc hội.
B. Chủ tịch nước.
C. Tổng Bí thư.
D. Chính phủ.
II. TỰ LUẬN
Câu 1 : Hiến pháp là gì ? Hiến pháp quy định những nội dung nào?
Trả lời:  
- Hiến pháp là luật  cơ  bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của hiến  pháp,  không được trái với Hiến pháp.
- Hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng, phát triển đất nước như: 
+ Bản chất nhà nước.
+ Chế độ chính trị.
+ Chế độ kinh tế.
+ Chính sách văn hóa xã hội.
+ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
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Câu 2: Để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại học sinh cần phải làm gì? Em hãy nêu một số chất cháy, nổ, độc hại gây nguy hiểm cho con người? Em sẽ làm gì khi tình cờ phát hiện thấy có vật nghi là bom, mìn?
Trả lời:
- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Tuyên truyền vận động bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các qui định.
- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các qui định trên.
* HS tự nêu tên các chất cháy, nổ, độc hại 
* Khi tình cờ phát hiện thấy có vật nghi là bom, mìn: HS tự nêu phương án trả lời
Câu 3: Quyền tự do ngôn luận là gì ? Nêu quy định pháp luật về quyền  tự do ngôn luận ?  Nêu 2 việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận
Trả lời:
* Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
* Quy định pháp luật về quyền  tự do ngôn luận 
- Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin theo quy định của pháp luật.
- Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các buổi họp ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiến nghị với đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc cử tri…
- Sử dụng quyền ngôn luận đúng pháp luật để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội.
* HS nêu VD: 
- Phát biểu ý kiến trong các cuộc họp ở trường, lớp
- Viết bài đăng báo
Câu 4: Bài tập tình huống
 Cho tình huống sau: Nam nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số tiền. Nam đã vứt các giấy tờ đi, còn tiền thì Nam giữ lại để tiêu sài.
Câu hỏi:
a) Vận dụng hiểu biết về quyền sở hữu của công dân, em hãy cho biết hành vi của Nam là đúng hay sai? Vì sao?
b) Nếu là Nam, trong trường hợp này, em sẽ làm gì?
Gợi ý:
- Giải thích:
+ Quyền sở hữu công dân gồm 3 quyền cụ thể là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt. Nam không phải là chủ sở hữu chiếc ví nên không có quyền gì đối với chiếc ví.
+ Nghĩa vụ của công dân là phải tôn trọng tài sản của người khác.
b. HS tự nêu cách làm của mình.

